	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1190 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch thăm dò

khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

giai đoạn 2007 - 2015 có xét đến năm 2020

________________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng  sản và Luật Xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số: 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch tổng thể PTKT-XH, qui hoạch ngành và qui hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La tại Tờ trình số: 256/TTr-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015 có xét đến năm 2020, với nội dung  như sau:   

1. Tên dự án: Qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2015 có xét đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công nghiệp tỉnh Sơn La

3. Nội dung chủ yếu của đề cương dự án gồm:

Phần I

TỔNG QUAN XÂY DỰNG QUI HOẠCH  TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH SƠN LA

1. Sự cần thiết lập qui hoạch

2. Cơ sở pháp lý lập qui hoạch

3. Qui mô, phạm vi và đối tượng lập qui hoạch

- Qui mô trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Đối tượng qui hoạch: Các loại khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

- Phương pháp lập qui  hoạch: Điều tra khảo sát thực tế, tổng hợp, kế thừa số liệu đã có.
4. Mục tiêu, nhiệm vụ qui hoạch

Phần II

CƠ SỞ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH SƠN LA

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và địa lý kinh tế

- Điều kiện tự nhiên.

- Địa lý kinh tế.

2. Khái quát về địa chất, địa vật lý, địa hoá, trọng sa

3. Hiện trạng về nguồn tài nguyên khoáng sản tỉnh Sơn La

* Gồm 4 nhóm:

3.1. Nhóm khoáng sản kim loại gồm: Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Nhôm, Vàng và Đất hiếm...
3.2. Nhóm khoáng chất công nghiệp gồm: Phốt pho rít, Ábet, Talc, Sét, Kaolin và Đôlomít.
3.3. Nhóm khoáng sản nhiên liệu gồm: Than, Urani.
3.4. Nhóm nước nóng - nước khoáng:

* Nội dung mỗi nhóm được đánh giá theo các chỉ tiêu sau:
- Khái quát về nguồn gốc, đặc điểm phân bố, chất lượng, điều kiện khai thác, đặc điểm công nghệ chế biến (thô/ tuyển và tinh/ luyện).

- Tổng hợp trữ lượng, tài nguyên còn lại (đối với khoáng sản đã, đang khai thác)

- Đánh giá tiềm năng và trữ lượng về tài nguyên khi được đầu tư điều tra, đánh giá và thăm dò.
Phần III
HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN 
KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

1. Sơ lược về lịch sử thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

2. Hiện trạng hoạt động thăm dò khoáng sản trên địa bàn

- Nội dung, mục tiêu, chương trình đề án thăm dò đang thực hiện.

- Điểm nổi bật trong hoạt động thăm dò đánh giá địa chất.

- Những phát sinh và tồn tại cần giải quyết (Cơ chế chính sách).

3. Hiện trạng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn

* Phân thành 4 nhóm (Nêu ở mục 3 phần II) nội dung mỗi nhóm được đánh giá theo các chỉ tiêu sau:

- Số lượng, loại hình, lao động và kết quả SXKD của đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

- Đánh giá về công nghệ, thiết bị khác, chế biến và hiệu suất khai thác công suất thiết kế.

- Tổng hợp sản lượng mỏ, (nguyên khai và sản phẩm chế biến đến 31/12/2007 và kế hoạch năm 2008). Sản lượng tiêu thụ (trong tỉnh, ngoài tỉnh, ra thế giới).

- Công tác bảo vệ môi trường, an toàn và  vệ sinh lao động công nghiệp.

- Quản lý nhà nước về cơ chế chính sách.

- Đánh giá tổng hợp tiềm năng, khả năng phát triển (công suất) khai thác, chế biến trong 5 - 10 năm tới. (chú trọng đến yếu tố thị trường và khả năng cạnh tranh).

Phần IV

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, 

CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH SƠN LA

1. Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế

 - Tổng quan tình hình và xu hướng phát triển kinh tế thế giới, khu vực.

 - Tổng quan chiến lược/ qui hoạch/ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Tây Bắc).

- Phân tích đánh giá tác động tiêu cực, tích cực đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong tương lai.

2. Các tác động từ các ngành sản xuất kinh doanh liên quan trên địa bàn tỉnh
- Tổng quan chiến lược/ qui hoạch/ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.
- Phân tích đánh giá tác động tiêu cực, tích cực đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong tương lai.

3. Các tác động từ xu hướng phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam

 - Tổng quan chiến lược/ qui hoạch/ kế hoạch phát triển của các nhóm ngành khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước có liên quan.

 - Phân tích đánh giá tác động tiêu cực, tích cực đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong tương lai.

4. Dự báo nhu cầu nguyên liệu khoáng sản và xuất nhập khẩu

 -  Dự báo nhu cầu nội tỉnh về nguyên liệu khoáng.

 -  Phân tích khả năng đáp ứng (cân đối cung cầu).

 - Khả năng xuất khẩu ra thị trường trong nước và thế giới.

Phần V

QUI HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG
 KHOÁNG SẢN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2007- 2015 
CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm định hướng và mục tiêu phát triển tổng quát

2. Qui hoạch các nhóm khoáng sản: Gồm 04 nhóm
- Qui hoạch nhóm khoáng sản kim loại.
- Qui hoạch nhóm khoáng sản công nghiệp.

- Qui hoạch nhóm khoáng sản nhiên liệu.

 - Qui hoạch nhóm khoáng sản nước nóng - nước khoáng.
* Nội dung qui hoạch cho mỗi nhóm được đánh giá theo các chỉ tiêu sau:

 2.1. Mục tiêu cụ thể
 2.2. Xác định khu vực cấm, tạm cấm, dự trữ và hạn chế hoạt động khoáng sản do nhà nước và tỉnh qui định

- Vị trí (toạ độ) và diện tích (bổ sung thời hạn nếu cần). 

-  Danh mục cụ thể (đã duyệt và kiến nghị các cấp phê duyệt).

 2.3. Qui hoạch thăm dò

- Xây dựng các dự án thăm dò theo từng thời kỳ (có bản đồ phân vùng minh hoạ). Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư trong từng thời kỳ.

2.4. Qui hoạch khai thác chế biến (tinh và thô)

- Phân vùng và lựa chọn vùng/ khu vực khai thác và chế biến (theo cấp quản lý: TW và địa phương theo thứ tự ưu tiên và các thời kỳ 05 năm).

- Phương án sản phẩm và qui mô công suất.

- Định hướng công nghệ khai thác, chế biến.

- Xác định nhu cầu  lao động và vốn đầu tư trong từng thời kỳ.

Phần VI

CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH VÀ

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUI HOẠCH
1. Các giải pháp, chính sách phát triển

1.1. Các giải pháp về hạ tầng hỗ trợ

- Quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Đường giao thông, các điều kiện khác).

1.2. Các giải pháp về vốn đầu tư

- Huy động vốn/ khả năng tài chính doanh nghiệp trên địa bàn.

- Kêu gọi vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

1.3. Giải pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ứng dụng các công nghệ bảo vệ môi trường tiên tiến hợp lý.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ứng dụng các công nghệ khai thác và chế biến hợp lý và tiết kiệm khoáng sản.

1.4. Các giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp với những cam kết  của Việt Nam ra nhập (WTO, AFTA...)

1.5. Các giải pháp khác

- Phát triển và đào tạo nhân lực.

- Phát triển thị trường và sản phẩm mới.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh trong môi trường Việt Nam là thành viên WTO.

2. Tổ chức thực hiện qui hoạch

 2.1. Các cơ quan thực hiện

 - Chủ đầu tư: Sở Công nghiệp Sơn La

 - Đơn vị thực hiện qui hoạch: Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

 2.2. Các cơ quan phối hợp

- Một số cơ quan trung ương.
- Một số Sở, Ban ngành địa phương.

 2.3 Cơ quan thẩm định dự án: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Sơn La.
 2.4. Cơ quan  phê duyệt dự án: UBND tỉnh Sơn La.

 3. Tiến độ thực hiện: Lập và trình duyệt trong quí II năm 2007.

 4. Sản phẩm của dự án

Chủ đầu tư ký hợp đồng theo yêu cầu quy định tại Thông tư số: 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Các bảng biểu tổng hợp, bản vẽ, đĩa CD, danh mục các chương trình, dự án đầu tư).

Phần VII

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

- Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành ở Trung ương.

- Đối với chính quyền địa phương.

Phần VIII

TỔNG DỰ TOÁN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN
A. TỔNG DỰ TOÁN:                                                353 triệu đồng

I. CHI PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG LÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 








    9,63 triệu đồng.

II. CHI PHÍ NC-XD BÁO CÁO DỰ ÁN QUI HOẠCH:








 266,43 triệu đồng
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:                  44,94 triệu đồng
 - Tổng cộng ( I + II + III ):                                    321,00 triệu đồng
 - Thuế giá trị gia tăng = 10%:                                32,00 triệu đồng

Tổng  Kinh phí thực hiện:                                          353 triệu đồng 
Bằng chữ: (Ba trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn)
( Có đề cương và dự toán chi tiết kèm theo)

B. NGUỒN VỐN: Ngân sách nhà nước
Điều 2. Sở Công nghiệp Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng đề cương và dự toán lập qui hoạch được duyệt; tuân thủ đúng Luật Xây dựng và các qui định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;      (b/c)
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3; 

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, Thuận (01). 20 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức

	DỰ TOÁN CHI TIẾT
Qui hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản Sơn La 2007 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1190/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La)
Căn cứ Quyết định số: 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch tổng thể PTKT-XH, qui hoạch ngành và qui hoạch các sản phẩm chủ yếu.

Tại điểm C, mục 6, phần I của qui định chung trong đó mức vốn do dự án qui hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh không vượt quá 30% mức vốn tối đa của dự án qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công thức được tính như sau:

Giá qht = Qchuẩn x H1 x H2 x H3 =

Trong đó: Qchuẩn = 500 triệu đồng (Mức chi phí cho dự án qui hoạch tổng thể PTKT-XH của địa bàn chuẩn (đơn vị triệu đồng). 

H1, H2, H3 là  hệ số cấp độ địa bàn qui hoạch; đánh giá về điều kiện làm việc, phát triển KT-XH địa bàn; qui mô diện tích tự nhiên của địa bàn qui hoạch, tra bảng có H1, H2, H3 lắp công thức tính qui hoạch ngành như sau:

Qhn = 0,3 x 500 x 1 x 1,4 x 1,7 = 357 triệu đồng

STT

Nội dung công việc

Tỷ lệ

%

Thành tiền

(triệu đồng)

I

Chi phí lập đề cương lên kh thực hiện

3

9,63

  II

Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án qui hoạch

83

266,43

1

Chi phí thu thập và xử lý dữ liệu, dữ liệu ban đầu

6

19,26

2

Chi phí thu thập bổ sung số liệu, tư liệu theo yêu cầu qui hoạch

4

12,86

3

Chi phí khảo sát thực tế

20

64,20

4

Chi phí thiết kế qui hoạch

53

170,13

4.1.

Phân tích đánh giá vai trò vị trí của ngành

1

3,21

4.2.

Phân tích dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động đến phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ qui hoạch

3

9,63

4.3.

Phân tích đánh giá hiện trạng lĩnh vực ngành

4

12,84

4.4.

Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh

3

9,63

4.5.

Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển

6

19,26

4.6.

Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu

20

64,20

a

Luận chứng các phương án phát triển

5

16,05

b

Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực

1

3,21

c

Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển

1

3,21

d

Xây dựng các phương án bảo vệ môi trường

1,5

4,82

đ

Xây dựng các phương án tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư

4

12,84

e

Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm

1,5

4,82

g

Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ

3

9,63

h

Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện

3

9,63

4.7.

Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan

8

25,68

a

Xây dựng báo cáo đề dẫn

1

3,21

b

Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan

6

19,26

c

Xây dựng báo cáo tóm tắt

0,6

1,93

d

Xây dựng báo cáo trình thẩm định

0,2

0,64

đ

Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án qui hoạch

0,2

0,64

4.8.

Xây dựng hệ thống bản đồ qui hoạch

8

25,68

III

Chi phí quản lý điều hành

14

44,94

1

Chi phí quản lý dự án của ban quản lý

4

12,84

2

Chi phí hội thảo và xin ý kiến tham gia

4

12,84

3

Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp qui hoạch và theo ý kiến kết luận thẩm định của HĐTĐ

2

6,42

4

Chi phí công bố qui hoạch

4

12,84

A

Tổng cộng (I+ II+ III)

321,00

B

Thuế giá trị gia tăng = 10%

32,00

Tổng chi phí QHCN khai khoáng (A + B) =

353,00

Bằng chữ: (Ba trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn).




